
STT SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH PHÁI DÂN TỘC PHÒNG THI

1 BKCB12243 Phan Thị Mỹ Quyên 14/01/2003 Nữ Kinh 607-Nhà C6

2 BKCB12244 Lê Nhật Quỳnh 19/10/2005 Nữ Kinh 607-Nhà C6

3 BKCB12245 Lê Thành Tài 01/03/2004 Nam Kinh 607-Nhà C6

4 BKCB12246 Phùng Quốc Tân 03/12/2005 Nam Tày 607-Nhà C6

5 BKCB12247 Phan Quốc Thà 14/05/2001 Nam Kinh 607-Nhà C6

6 BKCB12248 Nguyễn Trần Vân Thanh 01/12/1999 Nữ Kinh 607-Nhà C6

7 BKCB12249 Đặng Hoàng Vi Thảo 06/02/2004 Nữ Kinh 607-Nhà C6

8 BKCB12250 Nguyễn Ngọc Thảo 11/12/1999 Nữ Kinh 607-Nhà C6

9 BKCB12251 Nguyễn Phương Thảo 11/03/2005 Nữ Kinh 607-Nhà C6

10 BKCB12252 Nguyễn Thị Thanh Thảo 05/04/2006 Nữ Kinh 607-Nhà C6

11 BKCB12253 Trương Nguyễn Thanh Thảo 21/12/2005 Nữ Kinh 607-Nhà C6

12 BKCB12254 Nguyễn Hữu Thọ 18/03/2004 Nam Kinh 607-Nhà C6

13 BKCB12255 Phạm Kim Thoảng 02/05/2006 Nữ Kinh 607-Nhà C6

14 BKCB12256 Dương Ngọc Minh Thư 29/01/2004 Nữ Kinh 607-Nhà C6

15 BKCB12257 Nguyễn Anh Thư 25/08/2007 Nữ Kinh 607-Nhà C6

16 BKCB12258 Nguyễn Thị Huệ Thư 22/05/2006 Nữ Kinh 607-Nhà C6

17 BKCB12259 Trần Ngọc Thường 01/11/2010 Nam Kinh 607-Nhà C6

18 BKCB12260 Thân Thị Thu Thuỳ 08/04/2006 Nữ Kinh 607-Nhà C6

19 BKCB12261 Huỳnh Ngọc Tiên 07/11/2006 Nữ Kinh 607-Nhà C6

20 BKCB12262 Nghiêm Bích Thuỷ Tiên 13/02/2006 Nữ Kinh 607-Nhà C6

21 BKCB12263 Phạm Thị Thuỳ Tiên 16/06/2006 Nữ Kinh 607-Nhà C6

22 BKCB12264 Doãn Quyết Tiến 06/10/2004 Nam Kinh 607-Nhà C6

23 BKCB12265 Nguyễn Minh Tiến 17/03/1999 Nam Kinh 609-Nhà C6

24 BKCB12266 Nguyễn Thị Thanh Tiền 25/09/2006 Nữ Kinh 609-Nhà C6

25 BKCB12267 Ngô Thị Ngọc Trâm 25/03/2006 Nữ Kinh 609-Nhà C6

26 BKCB12268 Huỳnh Huyền Trân 05/01/2003 Nữ Kinh 609-Nhà C6

27 BKCB12269 Nguyễn Ngọc Trân 01/02/1995 Nam Kinh 609-Nhà C6

28 BKCB12270 Nguyễn Thanh Huyền Trân 27/03/2006 Nữ Kinh 609-Nhà C6

29 BKCB12271 Trịnh Mỹ Trân 20/01/1998 Nữ Kinh 609-Nhà C6

30 BKCB12272 Lê Thị Huyền Trang 25/09/2006 Nữ Kinh 609-Nhà C6
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31 BKCB12273 Trương Thị Mỹ Trang 06/08/2007 Nữ Kinh 609-Nhà C6

32 BKCB12274 Lê Lâm Hải Triều 27/09/2004 Nữ Kinh 609-Nhà C6

33 BKCB12275 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 22/02/2009 Nữ Kinh 609-Nhà C6

34 BKCB12276 Lâm Huỳnh Trung 07/06/1984 Nam Kinh 609-Nhà C6

35 BKCB12277 Dương Thị Tú 05/10/2000 Nữ Kinh 609-Nhà C6

36 BKCB12278 Trần Phạm Cẩm Tú 26/08/2006 Nữ Kinh 609-Nhà C6

37 BKCB12279 Lưu Kỳ Minh Tú 10/03/2003 Nữ Chăm 609-Nhà C6

38 BKCB12280 Đặng Đình Tuấn 11/05/1985 Nam Kinh 609-Nhà C6

39 BKCB12281 Lê Đức Anh Tuấn 08/12/2006 Nam Kinh 609-Nhà C6

40 BKCB12282 Nguyễn Anh Tuấn 18/05/1998 Nam Kinh 611-Nhà C6

41 BKCB12283 Ngô Minh Tùng 20/05/1972 Nam Kinh 611-Nhà C6

42 BKCB12284 Đặng Thị Tuyền 27/05/2005 Nữ Kinh 611-Nhà C6

43 BKCB12285 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 16/07/2007 Nữ Kinh 611-Nhà C6

44 BKCB12286 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 14/03/2007 Nữ Kinh 611-Nhà C6

45 BKCB12287 Huỳnh Cẩm Vân 17/01/2003 Nữ Kinh 611-Nhà C6

46 BKCB12288 Cao Tâm Văn 01/06/1986 Nam Kinh 611-Nhà C6

47 BKCB12289 Phạm Ngọc Thảo Vi 13/07/1983 Nữ Kinh 611-Nhà C6

48 BKCB12290 Trần Nguyên Vũ 04/11/2006 Nam Kinh 611-Nhà C6

49 BKCB12291 Lê Nguyễn Tường Vy 21/06/2006 Nữ Kinh 611-Nhà C6

50 BKCB12292 Lý Thúy Vy 08/07/2000 Nữ Hoa 611-Nhà C6

51 BKCB12293 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 02/01/2007 Nữ Kinh 611-Nhà C6

52 BKCB12294 Nguyễn Nhật Bảo Vy 28/04/2006 Nữ Kinh 611-Nhà C6

53 BKCB12295 Lê Hoàng Gia Vỹ 23/10/2001 Nam Kinh 611-Nhà C6

54 BKCB12296 Kiều Thị Mỹ Xuyến 24/05/2005 Nữ Chăm 611-Nhà C6

55 BKCB12297 Nguyễn Bửu Xuyến 04/01/2006 Nữ Kinh 611-Nhà C6

56 BKCB12298 Hồ Thị Như Ý 14/09/2006 Nữ Kinh 611-Nhà C6

57 BKCB12299 Nguyễn Thành Như Ý 04/07/2011 Nữ Kinh 611-Nhà C6

58 BKCB12300 Nguyễn Bình Yên 27/11/2008 Nữ Kinh 611-Nhà C6

59 BKCB12301 Nguyễn Thị Hoàng Yến 11/12/2005 Nữ Kinh 611-Nhà C6

59Tổng số lượng: 


